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Đặt vấn đề

Chiếm hơn 40% về sản lượng và gần 60% thị phần xuất 
khẩu hồ tiêu của thế giới, Việt Nam luôn giữ vị thế số một thế 
giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu [1]. Cây hồ tiêu (Piper 
nigrum L.) hay còn gọi là cây tiêu thuộc họ hồ tiêu (Piperaceae), 
là cây trồng chủ lực của nước ta, với diện tích khoảng hơn 130 
nghìn ha, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và Tây 
Nguyên do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Mặc dù 
có lợi thế lớn so với nhiều nước sản xuất hồ tiêu trên thế giới, 
nhưng sản xuất hồ tiêu hiện nay ở nước ta chưa thật sự bền 
vững do nhiều nguyên nhân, trong đó chất lượng cây giống 
không đảm bảo là một trong những yếu tố gây nhiều trở ngại.

Trong tự nhiên, cây hồ tiêu có thể được nhân giống bằng 
hạt hoặc giâm hom từ cành thân, cành lươn và cành quả. Các 
phương pháp nhân giống truyền thống này thường có hệ số 
nhân giống thấp, thời gian dài, phụ thuộc vào điều kiện thời 
tiết, cây giống có thể mang các mầm bệnh và không đồng nhất 
về mặt di truyền nếu nhân bằng hạt [2]. Để khắc phục các hạn 
chế này, phương pháp nhân giống in vitro là một giải pháp hiệu 
quả vì cho hệ số nhân giống cao, cây giống tạo ra hoàn toàn sạch 
bệnh, đồng nhất về kiểu hình và có thể sản xuất được ở quy mô 
lớn [3]. Nghiên cứu đầu tiên về nhân giống in vitro cây hồ tiêu 
được công bố vào năm 1984, sử dụng vật liệu ban đầu gồm 
chồi nách, lá, cuống lá và đoạn thân [4]. Từ đó đến nay, đã có 
nhiều báo cáo việc sản xuất thành công cây hồ tiêu in vitro từ 
các nguồn vật liệu khác nhau [5-10]. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu in vitro ở giai đoạn 
vườn ươm lại rất hạn chế với chỉ hai báo cáo duy nhất. Cụ thể, 
V.M. Verma (2019) [11] thực hiện thí nghiệm chuyển cây hồ 

tiêu in vitro giống Sri Lanka ra trồng ở điều kiện vườn ươm 
trên giá thể đất trộn với vermiculite (tỷ lệ 1:1) cho tỷ lệ cây 
sống đạt 68%. X. Meng và cs (2021) [2] sử dụng đất bùn, đất 
cát, xơ dừa (tỷ lệ tương ứng 1:1:2) làm giá thể tiếp nhận cây 
hồ tiêu in vitro với tỷ lệ cây sống đạt 89,6% [2]. Cũng theo 2 
nghiên cứu này, các cây hồ tiêu in vitro cần được ươm trong 
nhà lưới 7-10 tháng mới đạt tiêu chuẩn xuất vườn [2, 11].

Những năm gần đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã 
xây dựng thành công quy trình nhân nhanh in vitro cây hồ tiêu 
Vĩnh Linh giai đoạn phòng thí nghiệm, cho hệ số nhân giống 
cao, các cây con in vitro sinh trưởng, phát triển tốt, sạch bệnh 
và đồng nhất về mặt di truyền [10]. Để hoàn thiện quy trình 
sản xuất cây giống hồ tiêu bằng phương pháp nhân giống in 
vitro, cần thiết phải xác định được các điều kiện ươm và chăm 
sóc cây ở giai đoạn vườn ươm. Các cây in vitro khi chuyển 
từ môi trường vô trùng với đầy đủ các điều kiện phát triển tối 
ưu sang môi trường tự nhiên có nhiều biến động về điều kiện 
sống, dễ làm cây mất nước, héo khô, cho tỷ lệ cây sống thấp, 
cây sinh trưởng phát triển kém [12]. Mặt khác, thời gian sinh 
trưởng của cây hồ tiêu in vitro trong vườn ươm trước khi xuất 
vườn khá dài [2, 11], nên nhu cầu dinh dưỡng của cây là rất 
cao. Do vậy, các yếu tố như tiêu chuẩn cây in vitro, biện pháp 
huấn luyện cây trước khi đưa ra trồng ở vườn ươm, giá thể 
trồng cây và bổ sung dinh dưỡng cho cây thông qua phân bón 
phải được khảo sát. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được tiến 
hành nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật sau giai đoạn in vitro 
cho cây hồ tiêu Vĩnh Linh, góp phần hoàn thiện quy trình vi 
nhân giống cây hồ tiêu chất lượng cao. 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của 
cây hồ tiêu Vĩnh Linh in vitro ở giai đoạn vườn ươm. Kết quả cho thấy, việc huấn luyện cây hồ tiêu in vitro bằng cách 
đặt bình nuôi cây đậy kín nắp trong vườn ươm 2 tuần đã làm tăng tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây. Các 
cây in vitro cần phải đạt khối lượng 0,7-0,9 g trước khi được trồng vào bầu ươm cây chứa giá thể với tỷ lệ đất đỏ 
bazan:phân bò:xơ dừa:trấu hun là 5:2:2:1. Bón phân NPK nồng độ 0,2% xen kẽ với phân bón lá Nupe 0,2% định 
kỳ 2 tuần/lần giúp cây hồ tiêu sinh trưởng tốt và đạt tiêu chuẩn xuất vườn sau khoảng 5 tháng. Kết quả nghiên cứu 
đã thiết lập được quy trình kỹ thuật ươm và chăm sóc cây giống hồ tiêu sau giai đoạn in vitro, góp phần hoàn thiện 
quy trình sản xuất cây giống hồ tiêu bằng phương pháp vi nhân giống. 
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng 

Cây hồ tiêu Vĩnh Linh in vitro sinh trưởng phát triển 
tốt, có chiều cao 3,5-5,5 cm, 3-5 lá, bộ rễ khoẻ mạnh và có 
nhiều hơn 4 rễ.

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6/2019 đến tháng 
12/2020 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 
Nguyên.

Điều kiện thí nghiệm và kỹ thuật chăm sóc

Các thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới có mái che 
mưa hoàn toàn và lưới đen giảm 50% cường độ ánh sáng, 
nhiệt độ dao động trong khoảng 27-30°C, độ ẩm 55-60%.

Ngoài yếu tố thí nghiệm, các kỹ thuật chăm sóc như tưới 
nước hay phòng trừ sâu bệnh được thực hiện giống nhau ở 
tất cả các nghiệm thức. Để giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng 
cho cây sau khi chuyển ra trồng ở vườn ươm, phương pháp 
tưới nước phun sương được áp dụng 2 lần/ngày, phân bón lá 
Nupe 0,2% được bổ sung sau 2 tuần trồng khi cây đã bén rễ 
và bón định kỳ 2 tuần/lần để bổ sung các chất dinh dưỡng 
thiết yếu cho cây.  

Phương pháp 

Chuẩn bị giá thể: Giá thể được sử dụng có thành phần 
gồm đất đỏ bazan phối trộn với xơ dừa, trấu hun và phân 
bò hoai mục ở các tỷ lệ khác nhau. Đất đỏ bazan được hấp 
khử trùng ở điều kiện 121°C, 1 atm, 30 phút. Giá thể trước 
khi sử dụng được xử lý nấm bệnh bằng thuốc Aliette (Aliette 
Fosetyl Aluminium 800 WG), liều dùng 0,3 kg/m3 giá thể, 
đảm bảo độ ẩm 55-60%, sau đó phủ nilon và ủ trong 30 
ngày nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Bố trí thí nghiệm: Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên một yếu tố, lặp lại 3 lần, mỗi lần 30 cây. Cụ thể 
như sau:

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian huấn luyện đến khả 
năng sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro: Cây giống hồ tiêu 
in vitro có chiều cao 4,5-5,5 cm và 4-5 lá được huấn luyện 
để thích nghi với điều kiện tự nhiên bằng cách chuyển bình 
nuôi cây đậy kín nắp ra nhà lưới và để trong 0, 7, 14, 21 và 
30 ngày. Cây con in vitro sau đó được rửa sạch agar dưới 
vòi nước chảy, loại bỏ lá già và trồng vào khay ươm cây 
kích thước 40×60 cm, có 70 lỗ, đường kính lỗ 5 cm, chiều 
sâu lỗ 5 cm. Giá thể sử dụng gồm đất đỏ bazan, xơ dừa theo 
tỷ lệ 1:1. Đánh giá thí nghiệm sau 4 tuần trồng. Các chỉ tiêu 
theo dõi bao gồm tỷ lệ cây sống sót (%), chiều cao cây gia 
tăng (cm), số lá mới, chiều dài lá (cm), chiều rộng lá (cm) 
và chiều dài rễ (cm).
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Abstract:

This study was conducted with the aim of determining 
the factors that affect the growth and development 
of in vitro-derived pepper plantlets variety Vinh Linh 
in greenhouse. The results indicated that gradual 
adaptation of in vitro plantlets to ex vitro environment 
by placing enclosed plantlets-containing culture vessels 
in greenhouse for 2 weeks improved the survival 
and growth of pepper plantlets upon transfer to 
acclimatization substrate. The plantlets were required to 
reach the weight of 0.7-0.9 g before transplanting into 
nursery bags containing substrate that was red soil:cow 
dung:coconut husk:rice husk (5:2:2:1). Alternative 
application of NPK 0.2% and foliar fertilizer Nupe 
0.2% every 2 weeks positively affected plant growth and 
the plants were ready for transplanting into the field 
after about 5 months. The research results establish an 
acclimatization protocol for pepper plantlets post-in 
vitro stage that helps to complete the protocol for pepper 
production using micropropagation method. 

Keywords: greenhouse, in vitro, pepper, Piper nigrum L., 
Vinh Linh.
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Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng cây đến khả năng 
sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro: Cây giống hồ tiêu in 
vitro có chiều cao 3,5-5,5 cm và 3-5 lá sau huấn luyện trong 
nhà lưới 14 ngày được rửa sạch agar, thấm khô bằng giấy 
thấm và cân khối lượng để chia thành 3 nhóm: 0,4-0,6 g/cây, 
0,7-0,9 g/cây và 1,0-1,2 g/cây. Các cây hồ tiêu in vitro sau 
đó được trồng vào khay ươm cây có thông số và chứa loại 
giá thể tương tự với thí nghiệm trước. Đánh giá thí nghiệm 
sau 6 tuần trồng. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm tỷ lệ cây 
sống sót (%), chiều cao cây gia tăng (cm), số lá mới, chiều 
dài lá (cm), chiều rộng lá (cm) và chiều dài rễ (cm). 

Khảo sát ảnh hưởng của giá thể bầu ươm đến khả năng 
sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro: Cây giống hồ tiêu in 
vitro có chiều cao 4,5-5,5 cm và 4-5 lá sau huấn luyện trong 
nhà lưới 14 ngày được trồng vào túi bầu ươm cây có kích 
thước 12×22 cm chứa giá thể với 5 nghiệm thức khác nhau 
gồm: đất đỏ bazan, đất đỏ bazan:phân bò tỷ lệ 1:1, đất đỏ 
bazan:phân bò:xơ dừa tỷ lệ 7:2:1, đất đỏ bazan:phân bò:trấu 
hun tỷ lệ 7:2:1, đất đỏ bazan:phân bò:xơ dừa:trấu hun tỷ lệ 
5:2:2:1. Đánh giá thí nghiệm sau 8 tuần trồng. Các chỉ tiêu 
theo dõi bao gồm tỷ lệ cây sống sót (%), chiều cao cây gia 
tăng (cm), số lá mới, chiều dài lá (cm), chiều rộng lá (cm) 
và chiều dài rễ (cm).

Khảo sát ảnh hưởng của phân bón NPK đến khả năng 
sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro trong bầu ươm: Cây 
giống hồ tiêu in vitro có chiều cao 4,5-5,5 cm và 4-5 lá sau 
huấn luyện trong nhà lưới 14 ngày được trồng vào túi bầu 
ươm cây có kích thước 12×22 cm chứa giá thể với tỷ lệ đất 
đỏ bazan:phân bò:xơ dừa:trấu hun là 5:2:2:1. Bổ sung phân 
bón lá Nupe 0,2% sau khi trồng 2 tuần và bổ sung phân bón 
rễ NPK (NPK đầu trâu 16:16:8) sau trồng 4 tuần. 4 nồng độ 
NPK được khảo sát gồm 0,1, 0,2, 0,3 và 0,4%. Phân bón 
Nupe 0,2% và NPK được bổ sung xen kẽ, 2 tuần bón một 
loại phân. Ở nghiệm thức đối chứng, phân bón Nupe 0,2% 
được sử dụng thay thế phân bón NPK. Đánh giá thí nghiệm 
sau 20 tuần trồng. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm chiều cao 
cây gia tăng (cm), số lá mới, chiều dài lá (cm), chiều rộng 
lá (cm), chiều dài rễ (cm), hàm lượng chất diệp lục (CCI 
- Chlorophyll content index), khối lượng tươi (g) và khối 
lượng khô (g).  

Tính kết quả: 

Chiều cao gia tăng và số lá mới: là hiệu số của chiều 
cao/số lá của cây đo đếm tại thời điểm kết thúc thí nghiệm 
và chiều cao/số lá của cây đo đếm tại thời điểm bắt đầu thí 
nghiệm.

Chiều dài lá: được đo từ đầu mút của lá đến phần tiếp 
giáp với cuống lá; chiều rộng lá được đo tại điểm lá có chiều 
rộng lớn nhất ở tất cả các lá hoàn chỉnh thứ 2 tính từ ngọn 
xuống.

Chiều dài rễ: được đo từ cổ rễ đến đỉnh sinh trưởng của 
chóp rễ dài rất.

Hàm lượng diệp lục tổng số trong lá: được đo bằng máy 
CCM-200 plus. Đo ở lá thứ 2 từ ngọn xuống, đo tại 5 điểm 
khác nhau trên lá, sau đó lấy giá trị trung bình.

Khối lượng tươi của cây: được xác định bằng cách cân 
trọng lượng toàn bộ cây sau khi đã loại bỏ hoàn toàn môi 
trường hoặc giá thể dưới vòi nước và thấm khô bằng giấy 
thấm. 

Khối lượng khô của cây: được xác định sau khi mẫu cây 
được sấy ở nhiệt độ 105°C cho đến khi khối lượng không 
đổi. 

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2016 và SAS 9.0.

Kết quả và bàn luận

Ảnh hưởng của thời gian huấn luyện cây in vitro 
trong điều kiện vườn ươm đến tỷ lệ sống và khả năng sinh 
trưởng của cây

Tạo điều kiện cho cây nuôi cấy mô làm quen dần với 
môi trường tự nhiên bên ngoài trước khi tách khỏi điều kiện 
in vitro, giúp cây cứng cáp, khoẻ mạnh thông qua giai đoạn 
huấn luyện có ý nghĩa với rất nhiều đối tượng cây trồng [13-
16]. Kết quả bảng 1 cho thấy, huấn luyện cây trong vườn 
ươm đã cho hiệu quả tích cực đến tỷ lệ sống và khả năng 
sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro. Cụ thể, cây hồ tiêu in 
vitro trồng trực tiếp vào giá thể không qua giai đoạn huấn 
luyện sau 4 tuần cho tỷ lệ sống (32,8%), chiều cao cây gia 
tăng (0,2 cm) và số lá mới (1,03) thấp, chiều dài (2,37 cm) 
và chiều rộng lá (1,53 cm) nhỏ, rễ ngắn (2,91 cm). Tỷ lệ 
cây sống (91,97%) và các chỉ tiêu tăng trưởng đạt cao nhất 
ghi nhận được ở nghiệm thức huấn luyện cây trong 14 ngày 
(bảng 1). Ở nghiệm thức huấn luyện cây trong 7 ngày hoặc 
trong thời gian dài (21-30 ngày) cho tỷ lệ cây sống (42,60-
72,93%), chiều cao cây gia tăng (0,33-0,56 cm) và chiều 
dài rễ (3,64-4,28 cm) thấp hơn so với nghiệm thức huấn 
luyện cây trong 14 ngày mặc dù vẫn cho kết quả tốt hơn đối 
chứng. Nguyên nhân có thể là do thời gian 7 ngày chưa đủ 
để cây thích ứng với điều kiện tự nhiên, trong khi đó quan 
sát thực tế cho thấy, các cây in vitro ở các nghiệm thức huấn 
luyện trong 21-30 ngày có bộ rễ bị nâu hoặc đen, nhiều rễ tơ 
bị chết, các lá vàng xuất hiện ở phần gốc cây (hình 1). Điều 
này có thể giải thích là do để đạt tiêu chuẩn đưa ra ngoài 
điều kiện vườn ươm, các cây hồ tiêu in vitro đã được duy 
trì trên môi trường ra rễ 45-60 ngày [10], việc kéo dài thời 
gian huấn luyện thêm 21-30 ngày làm nguồn dinh dưỡng 
trong bình nuôi cây bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến chất lượng 
bộ rễ và sinh trưởng của cây. Hiện tượng kéo dài thời gian 
nuôi cây in vitro trên môi trường ra rễ trước khi đưa ra thích 
nghi ngoài vườn ươm gây ảnh hưởng không tốt đến tỷ lệ 
cây sống cũng được quan sát ở một số cây khác như ba kích 
[17], bách bộ [18].
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Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian huấn luyện đến khả năng 
sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro giai đoạn vườn ươm sau 
4 tuần trồng.

Thời gian 
huấn 
luyện 
(ngày)

Tỷ lệ 
sống 
sót (%)

Chiều 
cao cây 
gia tăng 
(cm)

Số lá 
mới 
(lá)

Chiều 
dài lá 
(cm)

Chiều 
rộng lá 
(cm)

Chiều 
dài rễ 
(cm)

0 32,80e 0,20e 1,03a 2,37c 1,53c 2,91c

7 64,93c 0,47c 1,07a 3,47b 2,37b 4,28b

14 91,97a 0,87a 1,17a 4,73a 2,87a 5,44a

21 72,93b 0,56b 1,03a 3,77b 2,39b 3,97b

30 42,60d 0,33d 1,03a 3,43b 2,33b 3,64b

CV (%) 4,18 7,02 8,64 7,50 5,16 6,80

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau 
giữa các nghiệm thức, p<0,05; CV: hệ số biến thiên.

Hình 1. Cây hồ tiêu in vitro sau thời gian huấn luyện (hàng 
trên) và trong vườn ươm sau 4 tuần trồng (hàng dưới) tương 
ứng với các khoảng thời gian huấn luyện khác nhau. 

Như vậy, thời gian huấn luyện cây hồ tiêu in vitro trong 
vườn ươm thích hợp nhất là 14 ngày. Tương tự với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ sống của keo lá tràm in vitro 
tăng đáng kể nếu cây con trong bình nuôi được huấn luyện 
ở vườn ươm trong 14 ngày [13]. Trong khi đó, cây ngưu tất 
in vitro yêu cầu 10 ngày [14], lan hoàng thảo kèn yêu cầu 7 
ngày [15] và gừng cần 4 ngày [16] huấn luyện ở vườn ươm 
để nâng cao tỷ lệ sống cũng như tăng khả năng sinh trưởng 
của cây. Có thể thấy, mỗi một đối tượng cây trồng khác nhau 
yêu cầu thời gian huấn luyện trong vườn ươm là hoàn toàn 
khác nhau.

Ảnh hưởng của khối lượng cây hồ tiêu in vitro đến khả 
năng sinh trưởng của cây giai đoạn vườn ươm

Theo lý thuyết, các cây in vitro hoàn chỉnh, có đầy đủ 
thân, lá và rễ đều có thể đưa ra trồng ở vườn ươm [19]. Song 
trên thực tế, nếu đưa cây in vitro chưa đạt đủ các tiêu chuẩn 
cụ thể ra trồng, cây sinh trưởng yếu ngay từ giai đoạn đầu 
và không thể phục hồi để sinh trưởng tốt ở các giai đoạn sau. 
Bên cạnh chiều cao, số lá và rễ thì khối lượng cây là một 
trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tiêu chuẩn của 
cây in vitro trước khi đưa ra trồng ở vườn ươm. 

Kết quả theo dõi sau 6 tuần trồng được trình bày ở bảng 2 
cho thấy, tỷ lệ cây sống và tốc độ sinh trưởng của cây hồ tiêu 
in vitro tăng tỷ lệ thuận với khối lượng ban đầu. Các cây có 
khối lượng nhỏ (0,4-0,6 g/cây), khi trồng ra vườn ươm cho 
tỷ lệ sống sót (76,30%), chiều cao cây gia tăng (0,43 cm), 
số lá mới (1,23 lá) và chiều dài rễ (4,03 cm) đạt được thấp 
nhất. Kết quả bảng 2 và hình 2 cho thấy, 2 chỉ tiêu phản ánh 
diện tích lá (liên quan trực tiếp đến quá trình quang hợp và 
sự tích luỹ chất hữu cơ trong cây) là chiều dài và chiều rộng 
lá ở các cây hồ tiêu có khối lượng ban đầu 0,4-0,6 g/cây 
(tương ứng đạt 2,53 và 1,23 cm) cũng thấp hơn so với các 
cây có khối lượng lớn (0,7-1,2 g/cây), tương ứng đạt 3,13-
3,33 và 2,23-2,47 cm. Những cây hồ tiêu in vitro có khối 
lượng 0,7-0,9 g/cây khi trồng ở vườn ươm cho tỷ lệ sống 
cao (90,37%), các chỉ tiêu sinh trưởng tốt, nhưng sự sai 
khác không có ý nghĩa thống kê so với những cây có khối 
lượng lớn hơn (1,0-1,2 g/cây). 
Bảng 2. Ảnh hưởng của khối lượng cây đến khả năng sinh 
trưởng của cây hồ tiêu in vitro trong vườn ươm sau 6 tuần 
trồng.

Khối 
lượng cây 
(g/cây)

Tỷ lệ 
sống sót 
(%)

Chiều 
cao cây 
gia tăng 
(cm)

Số lá 
mới 
(lá)

Chiều 
dài lá 
(cm)

Chiều 
rộng lá 
(cm)

Chiều 
dài rễ 
(cm)

0,4-0,6 76,30c 0,43c 1,23b 2,53b 1,23b 4,03b

0,7-0,9 90,37a 0,87b 1,90a 3,13a 2,23a 6,87a

1,0-1,2 91,13a 1,00a 2,03a 3,33a 2,47a 7,10a

CV (%) 5,98 5,32 7,48 10,12 8,12 5,71

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau 
giữa các nghiệm thức, p<0,05; cv: hệ số biến thiên.

Hình 2. Cây hồ tiêu in vitro sinh trưởng sau 6 tuần trên giá thể 
đất và xơ dừa (tỷ lệ 1:1) tương ứng với khối lượng cây ban 
đầu khác nhau.

Nghiên cứu của Lã Thị Thu Hằng (2015) [20] trên cây 
hoa chuông cho thấy, khối lượng cây giống in vitro ảnh 
hưởng trực tiếp đến đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây 
trong giai đoạn vườn ươm và khối lượng cây tối thiểu cần 
phải đạt được là 0,6-0,9 g/cây. Để đảm bảo cho cây hồ 
tiêu in vitro thích nghi và sinh trưởng tốt ở giai đoạn vườn 
ươm, đồng thời rút ngắn thời gian nuôi cây trong phòng thí 
nghiệm, chúng tôi đề xuất lựa chọn các cây giống hồ tiêu 
in vitro có khối lượng 0,7-0,9 g/cây, tương ứng với chiều 
cao cây khoảng 4,5-5,5 cm, có 4-5 lá và ≥4 rễ/cây, cây sinh 
trưởng mạnh, thân mập, lá dày và xanh.
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Ảnh hưởng của giá thể bầu ươm đến tỷ lệ sống và khả 
năng sinh trưởng của cây giống hồ tiêu in vitro 

Giá thể không chỉ giúp cây bám rễ, đứng vững mà còn 
tích trữ nước và chất dinh dưỡng để cung cấp cho cây, đồng 
thời còn ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống cũng như sự tăng 
trưởng của cây. Do vậy, xác định được giá thể tiếp nhận cây 
thích hợp có ý nghĩa quyết định đến thành công của quy 
trình nhân giống in vitro. Trong thí nghiệm này, chúng tôi 
khảo sát ảnh hưởng của một số giá thể bầu ươm cây đến tỷ 
lệ sống và sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro. Các nghiệm 
thức giá thể được lựa chọn khảo sát trong thí nghiệm này 
thoả mãn các tiêu chí đảm bảo độ thông thoáng và chứa 
lượng chất dinh dưỡng nhất định, cho tỷ lệ cây sống cao, 
sinh trưởng tốt, đồng thời có giá thành rẻ để tối ưu hiệu quả 
kinh tế.

Kết quả sau 8 tuần theo dõi cho thấy, khi sử dụng giá 
thể bầu ươm cây với thành phần 100% đất đỏ bazan cho tỷ 
lệ cây hồ tiêu in vitro sống (43,81%) cũng như các chỉ tiêu 
về sinh trưởng của cây là thấp nhất (bảng 3). Bổ sung các 
thành phần chất độn bầu như phân bò, xơ dừa, trấu hun đã 
làm tăng tỷ lệ sống của cây hồ tiêu in vitro (64,53-86,72%), 
đồng thời sự gia tăng về chiều cao, số lá, chiều dài và chiều 
rộng lá, chiều dài rễ cũng cao hơn. Trong các giá thể khảo 
sát, giá thể bầu ươm gồm đất đỏ bazan, phân bò, xơ dừa và 
trấu hun (tỷ lệ 5:2:2:1) cho tỷ lệ cây sống (86,72%), chiều 
cao cây gia tăng (2,93 cm), số lá mới (2,59 lá/cây), chiều 
dài lá (5,4 cm), chiều rộng lá (3,25 cm) và chiều dài rễ (8,95 
cm) đạt cao nhất. Mặt khác, các cây trồng trên giá thể này 
phát triển tốt, cây cao, lá to, dày và có màu xanh đậm (hình 
3). Điều này có thể giải thích là do xơ dừa và trấu hun tạo 
nên độ thông thoáng cho giá thể, giúp cây hút nước và dinh 
dưỡng thuận lợi, phân bò hoai mục bổ sung độ mùn và dinh 
dưỡng trong khi trấu hun giúp cây hạn chế được nấm bệnh. 
Bảng 3. Ảnh hưởng của giá thể bầu ươm đến khả năng sinh 
trưởng của cây hồ tiêu in vitro sau 8 tuần trồng.

Giá thể
Tỷ lệ 
cây sống 
(%)

Chiều cao 
cây gia tăng 
(cm)

Số lá 
mới (lá)

Chiều 
dài lá 
(cm)

Chiều 
rộng lá 
(cm)

Chiều 
dài rễ 
(cm)

Đất đỏ bazan 43,81d 0,42d 1,07c 3,27b 1,16c 5,37c

Đất đỏ bazan:phân 
bò (1:1) 64,53c 1,82c 2,37b 5,23a 2,89b 7,37b

Đất đỏ bazan: phân 
bò:xơ dừa (7:2:1) 77,67b 1,96b 2,46b 5,31a 3,21a 7,95b

Đất đỏ bazan:phân 
bò:trấu hun (7:2:1) 75,00b 1,88bc 2,42b 5,23a 3,21a 7,79b

Đất đỏ bazan:phân 
bò:xơ dừa:trấu hun 
(5:2:2:1)

86,72a 2,93a 2,59a 5,40a 3,25a 8,95a

CV (%) 4,98 3,62 5,17 3,89 5,30 4,68

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau 
giữa các nghiệm thức, p<0,05.

Hình 3. Cây hồ tiêu in vitro trên các giá thể khác nhau trong 
bầu ươm sau 8 tuần.

Đã có một số nghiên cứu khảo sát loại giá thể phù hợp để 
trồng cây hồ tiêu in vitro trên thế giới. V.M. Verma (2019) 
[11] sử dụng giá thể đất đã khử trùng trộn với vermiculite 
theo tỷ lệ 1:1 để trồng cây hồ tiêu in vitro trong vườn ươm 
có nhiệt độ dao động 26-28°C, độ ẩm 50-55%. Tuy nhiên, 
tỷ lệ cây sống sót ghi nhận sau 10 tuần trồng chỉ đạt 68%. 
Trong khi đó, theo nghiên cứu của X. Meng và cs (2021) 
[2], giá thể thích hợp nhất để trồng cây hồ tiêu in vitro là 
đất bùn, đất cát, xơ dừa (tỷ lệ 1:1:2) cho tỷ lệ cây sống đạt 
cao nhất là 89,6% khi được trồng ở vườn ươm với nhiệt độ 
28-33°C, độ ẩm 95-99% [2]. Trong 5 loại giá thể khảo sát 
trong nghiên cứu này, giá thể gồm đất, phân bò, xơ dừa và 
trấu hun (tỷ lệ 5:2:2:1) là phù hợp nhất để trồng cây hồ tiêu 
in vitro trong bầu ươm. 

Ảnh hưởng của phân bón NPK đến khả năng sinh 
trưởng của cây giống hồ tiêu in vitro trong bầu ươm

Thời gian sinh trưởng của cây hồ tiêu in vitro trong bầu 
ươm trước khi xuất vườn khá dài, nên nhu cầu dinh dưỡng 
của cây là rất cao. Phân Nupe phát triển bởi Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên là một sản phẩm 
phân bón lá chuyên dùng cho cây hồ tiêu; tuy nhiên, theo 
quan sát của chúng tôi trong quá trình trồng và chăm sóc 
cây hồ tiêu, nếu chỉ sử dụng phân bón lá Nupe thì cây sinh 
trưởng, phát triển chậm, lá có màu xanh nhạt và có những 
biểu hiện của thiếu dinh dưỡng khoáng đa lượng. Để hạn 
chế vấn đề này, bổ sung dinh dưỡng đa lượng thêm cho cây 
hồ tiêu ở giai đoạn vườn ươm thông qua phân bón rễ là cần 
thiết. 

Kết quả sau 20 tuần theo dõi cho thấy, bổ sung phân bón 
NPK (16:16:8) có hiệu quả rõ rệt đến khả năng sinh trưởng 
của cây hồ tiêu in vitro trong bầu ươm. Khi chỉ sử dụng phân 
bón lá Nupe 0,2%, cây tăng thêm chiều cao 7,96 cm và 4,23 
lá mới, chiều dài và chiều rộng lá đạt tương ứng 4,1 và 3,5 
cm, chiều dài rễ đạt 9,07 cm. Bổ sung phân bón NPK đã 
làm tăng đáng kể các chỉ số về tăng trưởng của cây hồ tiêu 
in vitro trong bầu ươm. Cụ thể, chiều cao cây tăng thêm dao 
động 9,67-17,60 cm, số lá mới đạt 3,87-5,93 lá, chiều dài và 
chiều rộng lá lần lượt đạt 8,67-11,2 và 5,90-7,77 cm, chiều 
dài rễ là 16,81-19,73 cm. Các chỉ tiêu tăng trưởng đạt cao 
nhất ở nghiệm thức bón phân NPK 0,2 và 0,3% (bảng 4). 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của phân bón NPK đến khả năng sinh 
trưởng của cây giống hồ tiêu in vitro giai đoạn vườn ươm sau 
20 tuần trồng.

Phân bón 
Chiều cao 
cây gia 
tăng (cm)

Số lá 
mới 
(lá)

Chiều 
dài lá 
(cm)

Chiều 
rộng 
lá 
(cm)

Chiều 
dài rễ 
(cm)

Hàm 
lượng 
diệp lục 
(CCI)

Khối 
lượng 
tươi 
(g/cây)

Khối 
lượng 
khô 
(g/cây)

Nupe 0,2% (đối chứng) 7,96d 4,23c 4,10c 3,50c 9,07c 16,42d 3,44d 0,25d

Nupe 
0,2%

NPK 0,1% 10,84b 5,00b 10,70a 6,07b 17,23b 41,40b 7,65bc 0,60b

NPK 0,2% 17,60a 5,93a 11,20a 7,77a 19,73a 45,93a 8,50a 0,72a

NPK 0,3% 16,93a 5,90a 10,87a 7,47a 18,32a 44,42a 8,30ab 0,69a

NPK 0,4% 9,67c 3,87c 8,67b 5,90b 16,81b 29,80c 7,47c 0,51c

CV (%) 2,89 4,08 5,67 9,02 7,60 3,81 5,78 4,69

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau 
giữa các nghiệm thức, p<0,05.

Hàm lượng diệp lục là một trong những chỉ tiêu quyết 
định lớn đến khả năng quang hợp của cây trồng. Số liệu 
bảng 4 cho thấy, chỉ số hàm lượng chất diệp lục ghi nhận ở 
lá cây hồ tiêu được bón bổ sung phân NPK cao gấp 1,8-2,8 
lần so với nghiệm thức đối chứng chỉ bón phân Nupe 0,2%. 
Trong các nghiệm thức bón phân NPK, chỉ số hàm lượng 
chất diệp lục trong lá cây hồ tiêu đạt cao nhất ở nghiệm 
thức bón NPK 0,2 và 0,3% (tương ứng 45,93 và 44,92), theo 
sau là nghiệm thức bón NPK 0,1% (41,40) và thấp nhất là 
nghiệm thức bón NPK 0,4% (29,80). Mặt khác, hai chỉ tiêu 
phản ánh khả năng tích luỹ hợp chất hữu cơ gồm khối lượng 
tươi và khối lượng khô của cây hồ tiêu khi được bón bổ sung 
NPK cao hơn so với đối chứng cũng phản ánh đúng sự tăng 
trưởng của cây và hàm lượng chất diệp lục trong lá. Cụ thể, 
nghiệm thức bón bổ sung NPK 0,2 và 0,3% cho khối lượng 
tươi (8,50 và 8,30 g/cây) và khối lượng khô (0,72 và 0,69 
g/cây) đạt được cao nhất, trong khi đó ở nghiệm thức đối 
chứng, hai chỉ số này đạt được thấp nhất, tương ứng 3,44 và 
0,25 g/cây (bảng 4).

Về mặt hình thái, cây hồ tiêu ở nghiệm thức đối chứng 
sinh trưởng chậm, cây nhỏ, lá bé, mỏng, có màu xanh nhạt 
hoặc hơi vàng, trong khi đó, cây hồ tiêu ở các nghiệm thức 
bổ sung NPK sinh trưởng mạnh, cây lớn, lá to, dày và có 
màu xanh đậm (hình 4).

Hình 4. Cây hồ tiêu in vitro trong bầu ươm khi được bón NPK 
ở các nồng độ khác nhau sau 12 tuần. 

Nhìn chung, việc bón bổ sung NPK cho cây hồ tiêu in 
vitro trong bầu ươm có tác dụng tích cực đến sự sinh trưởng 
của cây, tuy nhiên tốc độ tăng tưởng của cây phụ thuộc vào 
nồng độ NPK sử dụng. Trong 4 nồng độ NPK khảo sát, 

nồng độ cho hiệu quả cao nhất đối với sự trưởng của cây 
hồ tiêu là 0,2-0,3%, thấp hơn (0,1%) hay cao hơn (0,4%) 
đều cho hiệu quả kém hơn. Điều này có thể là do bón phân 
NPK ở nồng độ thấp (0,1%) chưa đủ đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng của cây, trong khi đó bổ sung quá nhiều NPK (0,4%) 
làm nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, kết quả cây 
không hút được nước bằng cơ chế thẩm thấu, gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến sinh trưởng của cây. 

Do các chỉ tiêu tăng trưởng của cây hồ tiêu giữa nghiệm 
thức bón phân NPK 0,2 và 0,3% không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê nên để tiết kiệm chi phí, chúng tôi đề xuất 
chế độ bón phân cho cây hồ tiêu in vitro là sử dụng phân bón 
lá Nupe 0,2% xen kẽ với NPK 0,2%. Với chế độ bón phân 
này, cây hồ tiêu in vitro sau khi trồng trong bầu ươm 5 tháng 
sẽ đạt các chỉ tiêu về sinh trưởng có thể xuất vườn như chiều 
cao ≥20 cm, có 8-10 lá, lá to và có màu xanh đậm, cây sinh 
trưởng khoẻ mạnh (hình 5).

Hình 5. Cây hồ tiêu Vĩnh Linh nguồn gốc nuôi cấy mô trong 
bầu ươm trước khi xuất vườn.

Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đề xuất quy 
trình kỹ thuật trồng cây hồ tiêu Vĩnh Linh in vitro giai đoạn 
vườn ươm như sau:

- Tiêu chuẩn cây giống hồ tiêu in vitro khi đưa ra vườn 
ươm đạt khối lượng tươi 0,7-0,9 g/cây, tương ứng với chiều 
cao 4,5-5,5 cm, 4-5 lá/cây, ≥4 rễ/cây, cây sinh trưởng mạnh, 
thân mập, lá dày và xanh.

- Huấn luyện cây in vitro làm quen với môi trường tự 
nhiên bằng cách đặt bình cây trong nhà lưới 14 ngày giúp 
cây đạt tỷ lệ sống cao nhất (91,97%) và sinh trưởng tốt.

- Giá thể bầu ươm cây hồ tiêu in vitro thích hợp nhất 
là đất đỏ bazan, phân bò, xơ dừa và trấu hun theo (tỷ lệ 
5:2:2:1), cây sống đạt 86,72% và sinh trưởng tốt. 

- Sử dụng phân bón rễ NPK (16:16:8) 0,2% xen kẽ với 
phân bón lá Nupe 0,2%, định kỳ 2 tuần/lần là chế độ bón 
phân thích hợp nhất cho cây hồ tiêu in vitro trồng trong bầu 
ươm. 
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- Cây hồ tiêu nguồn gốc nuôi cấy mô sau khi trồng 5 
tháng trong bầu ươm sẽ đạt tiêu chuẩn xuất vườn như sau: 
cây có chiều cao ≥20 cm, 8-10 lá, lá to, xanh đậm, cây sinh 
trưởng khoẻ mạnh. 
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